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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2026
Hình thức đào tạo: Chính quy

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH

DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

(TUEBA)
2. Mã Trường: DTE
3. Địa chỉ các trụ sở: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường: http://tueba.edu.vn;

http://tuyensinh.tueba.edu.vn.
5. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02083 647 714; 0982.100.819; 0982.000.859.
6. Địa chỉ công khai quy chế tuyển sinh: https://tueba.edu.vn/bai-viet/Quy-Che-

Tuyen-Sinh-Trinh-Do-Dai-Hoc-Hinh-Thuc-Chinh-Quy--Vua-Lam-Vua-Hoc-Va-Dao-
Tao-Tu-Xa-Cuatruong-Dai-Hoc-Kinh-Te-Va-Quan-Tri-Kinh-Doanh-3220.html

7. Địa chỉ công khai các thông tin về hoạt động của cơ sở đào tạo:
https://tueba.edu.vn/dstintl/3-cong-khai-27.html
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển
Đối tượng, điều kiện tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, cụ
thể như sau:

1.1. Đối tượng dự tuyển được xác định tại thời điểm xét tuyển trước khi công bố kết
quả xét tuyển chính thức, bao gồm:

- Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT, trung học nghề của Việt Nam hoặc của
nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với THPT, trung học nghề của Việt Nam
do các đơn vị chức năng xác định;

- Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển
và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của
pháp luật.

http://tueba.edu.vn
https://tueba.edu.vn/bai-viet/Quy-Che-Tuyen-Sinh-Trinh-Do-Dai-Hoc-Hinh-Thuc-Chinh-Quy--Vua-Lam-Vua-Hoc-Va-Dao-Tao-Tu-Xa-Cuatruong-Dai-Hoc-Kinh-Te-Va-Quan-Tri-Kinh-Doanh-3220.html
https://tueba.edu.vn/bai-viet/Quy-Che-Tuyen-Sinh-Trinh-Do-Dai-Hoc-Hinh-Thuc-Chinh-Quy--Vua-Lam-Vua-Hoc-Va-Dao-Tao-Tu-Xa-Cuatruong-Dai-Hoc-Kinh-Te-Va-Quan-Tri-Kinh-Doanh-3220.html
https://tueba.edu.vn/bai-viet/Quy-Che-Tuyen-Sinh-Trinh-Do-Dai-Hoc-Hinh-Thuc-Chinh-Quy--Vua-Lam-Vua-Hoc-Va-Dao-Tao-Tu-Xa-Cuatruong-Dai-Hoc-Kinh-Te-Va-Quan-Tri-Kinh-Doanh-3220.html
https://tueba.edu.vn/dstintl/3-cong-khai-27.html
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1.2.Đối tượng dự tuyển quy định tại khoản 1 mục này phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng

02 năm 2026 của Bộ GDĐT;
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Mô tả phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sử dụng xét tuyển cho tuyển sinh

đại học chính quy năm 2026. Nhà trường sử dụng xét tuyển theo 5 phương thức xét tuyển,
các phương thức xét tuyển được quy đổi chung về thang điểm 30. Cụ thể:

2.1. Phương thức 1 (mã phương thức xét tuyển 301): Xét tuyển thẳng
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thực hiện xét tuyển thẳng theo

Điều 8, của Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn
quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo do Trường Đại học Kinh tế và Quản
trị kinh doanh quy định trong thông tin tuyển sinh hàng năm;

2. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế
hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời
gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng;

3. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh căn cứ kết quả học tập cấp THPT
của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường
hợp quy định dưới đây (trường hợp cần thiết kèm theo điều kiện thí sinh phải học 01 năm
bổ sung kiến thức trước khi vào học chính thức):

a) Thí sinh là người nước ngoài đã đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ theo yêu cầu của
chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT;

b) Thí sinh là người Việt Nam học tập cấp THPT, trung học nghề ở nước ngoài hoặc
học tập chương trình giáo dục nước ngoài bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam đạt trình độ
tương đương với trình độ THPT, trung học nghề của Việt Nam và đạt chuẩn năng lực ngôn
ngữ theo yêu cầu của chương trình đào tạo phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.

c) Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ;
d) Thí sinh là người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm

quyền cấp theo quy định; có khả năng theo học một số chương trình đào tạo do cơ sở đào
tạo quy định nhưng không có khả năng dự tuyển theo phương thức tuyển sinh bình thường.

4. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh quy định hình thức ưu tiên xét tuyển
khác (được ưu tiên xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp trung cấp) đối với
các trường hợp sau đây:



3

a) Thí sinh quy định tại khoản 1, 2 Điều này dự tuyển vào các chương trình đào tạo
theo nguyện vọng mà không dùng quyền ưu tiên tuyển thẳng.

b) Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh
đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với
môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính
tới thời điểm xét tuyển.

2.2. Phương thức 2 (mã phương thức xét tuyển 100): Xét tuyển theo kết quả thi tốt
nghiệp THPT năm 2026

a) Tiêu chí xét tuyển:
- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của trường THPT, Sở Giáo dục và Đào

tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
b) Cách tính điểm xét tuyển:
- Thí sinh có tổng điểm thi THPT năm 2026 của các môn tổ hợp của các ngành đăng

ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Nhà trường (thông báo sau khi có
kết quả thi THPT 2026).
Điểm xét tuyển = 𝐌𝟏 +  𝐌𝟐 +  𝐌𝟑  +  Đ𝐢ể𝐦 𝐱é𝐭 𝒕𝒉ưở𝒏𝒈 +Đ𝐢ể𝐦 ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧

Trong đó M1, M2,M3, là điểm thi THPT 2026 của 03 môn học thuộc tổ hợp ngành
đăng ký xét tuyển của Nhà trường (chi tiết xem tại bảng 2).

Điểm xét thưởng: Thỏa mãn M1+M2+M3 + Điểm cộng ≤ 30.
Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và

tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểmcộng=[(30 -Tổngđiểmbamônđạtđược)/7,5] x Mứcđiểmcộng. (Chi tiết tạiMục5.2)
Điểm ưu tiên: Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm

theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
- Quy đổi điểm ngoại ngữ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh không

sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh;
Trường thực hiện quy đổi điểm Ngoại ngữ cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
như sau:

Bảng 1. Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo thang điểm 10
Nội dung IELTS TOEFL iBT TOEIC (L&R/S/W) Điểm quy đổi

1. Tiếng
Anh

7.0 94 trở lên 945/180/180 trở lên 10
6.5 79 -93 890/170/170 trở lên 9,5
6.0 60 - 78 840/160/160 9,0
5.5 46 - 59 785/160/150 8,5
5.0 35 - 45 650/150/150 8,0
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Nội dung IELTS TOEFL iBT TOEIC (L&R/S/W) Điểm quy đổi

2. Tiếng
Trung
Quốc

HSK6 10
HSK5 (Từ 260 - 300 điểm) 9,5
HSK5 (Từ 180 - 259 điểm) 9,0
HSK4 (Từ 260 - 300 điểm) 8,5
HSK4 (Từ 180 - 259 điểm) 8,0

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS/TOEFL iBT/TOEIC/HSK được các tổ
chức quốc tế cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào
ĐHCQ năm 2026.

2.3. Phương thức 3 (mã phương thức xét tuyển 200): Xét tuyển theo kết quả học
tập THPT

a) Tiêu chí xét tuyển:
Phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT bắt buộc

môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét của môn Toán hoặc môn Ngữ văn tối
thiểu 1/3 và đáp ứng một trong những yêu cầu sau:

- Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10,
11, 12 của tối thiểu 03 môn học theo thang điểm 30;

- Tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm các lớp 10,
11, 12 của tối thiểu 02 môn học (trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn) và
dùng chứng chỉ ngoại ngữ (theo quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểmmôn ngoại
ngữ theo thang điểm 10 của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh).

- Thí sinh đã tốt nghiệp cấp THPT.
- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo

dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
b) Cách tính điểm xét tuyển:
Thí sinh có tổng điểm kết quả học tập THPT của các môn tổ hợp theo các ngành đăng

ký xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng chung của Nhà trường (thông báo sau khi có
kết quả thi THPT 2026).

𝑴𝟏 =Điểm TB năm lớp 10 môn 1 +  Điểm TB năm lớp 11 môn 1 +Điểm TB năm lớp 12 môn 1
3  

𝑴𝟐 =Điểm TB năm lớp 10 môn 2 +  Điểm TB năm lớp 11 môn 2 +Điểm TB năm lớp 12 môn 2
3

𝑴𝟑 =Điểm TB năm lớp 10 môn 3 +  Điểm TB năm lớp 11 môn 3 +Điểm TB năm lớp 12 môn 3
3
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Trong đóM1,M2,M3 là điểm trung bình chung kết quả học tập cả năm lớp 10,11, 12 ba
môn theo tổ hợp các ngành đăng ký xét tuyển của Nhà trường (chi tiết xem lại bảng 2). Ta có
điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = 𝐌𝟏 +  𝐌𝟐 +  𝐌𝟑  +  Đ𝐢ể𝐦 𝐱é𝐭 𝐭𝐡ưở𝐧𝐠 +Đ𝐢ể𝐦 ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧

Điểm xét thưởng: Thỏa mãn M1+M2+M3 + Điểm cộng ≤ 30.

Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và
tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểmcộng=[(30 -Tổngđiểmbamônđạtđược)/7,5] x Mứcđiểmcộng. (Chi tiết tạiMục5.2)

Điểm ưu tiên: Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm
theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
- Quy đổi điểm ngoại ngữ: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh không

sử dụng kết quả miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh;
Trường thực hiện quy đổi điểm Ngoại ngữ cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
như sau:

Bảng 1. Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo thang điểm 10

Nội dung IELTS TOEFL iBT TOEIC (L&R/S/W) Điểm quy đổi

1. Tiếng
Anh

7.0 94 trở lên 945/180/180 trở lên 10
6.5 79 -93 890/170/170 trở lên 9,5
6.0 60 - 78 840/160/160 9,0
5.5 46 - 59 785/160/150 8,5
5.0 35 - 45 650/150/150 8,0

2. Tiếng
Trung
Quốc

HSK6 10
HSK5 (Từ 260 - 300 điểm) 9,5
HSK5 (Từ 180 - 259 điểm) 9,0
HSK4 (Từ 260 - 300 điểm) 8,5
HSK4 (Từ 180 - 259 điểm) 8,0

Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS/TOEFL iBT/TOEIC/HSK được các tổ
chức quốc tế cấp từ ngày 01/6/2024 đến thời điểm kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển kết hợp vào
ĐHCQ năm 2026.

2.4. Phương thức 4 (mã phương thức xét tuyển 417): Xét tuyển sử dụng kết quả bài
thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi V-SAT)

a) Tiêu chí xét tuyển
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- Dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi V-SAT) năm
2026. Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm
2026 quy đổi về thang điểm 30 tương ứng với điểm xét tuyển theo phương thức xét kết quả
thi THPT 2026.

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sử dụng 07 tổ hợp A00 (Toán, Vật
lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí); C00 (Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí); D01
(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

- Thí sinh đã tốt nghiệp cấp THPT.
- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo

dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
b) Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển =  𝐌𝟏 +  𝐌𝟐 +  𝐌𝟑 +Đ𝐢ể𝐦 ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧
Trong đó M1, M2,M3, là điểm thi V- Sat các môn thi thuộc tổ hợp của ngành đăng ký

xét tuyển theo bảng quy đổi điểm thi V-Sat.
Điểm ưu tiên: Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm

theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
2.5. Phương thức 5 (mã phương thức xét tuyển 402):
2.5.1 Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học

Quốc gia Hà Nội (bài thi HSA)
a) Tiêu chí xét tuyển
- Dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội

năm 2026. Thí sinh có kết quả ĐGNL năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức quy
về thang điểm 30 tương ứng với điểm xét tuyển phương thức kết quả thi THPT năm 2026.

b) Cách tính điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển =  Đ𝐢ể𝐦 𝐭ổ 𝐡ợ𝐩 𝐪𝐮𝐲 đổ𝐢 +Đ𝐢ể𝐦 ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧

Điểm ưu tiên: Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm
theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
2.5.2 Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Sư

phạmHà Nội (bài thi SPT)
a) Tiêu chí xét tuyển
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- Dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Sư phạm Hà Nội
năm 2026. Thí sinh có kết quả ĐGNL năm 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức quy
về thang điểm 30 tương ứng với điểm xét tuyển phương thức kết quả thi THPT năm 2026.

- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sử dụng 08 tổ hợp A00 (Toán, Vật
lí, Hóa học); A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí); C00 (Ngữ văn,
Lịch sử, Địa lý); C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí); D01
(Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); X01 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật).

- Thí sinh đã tốt nghiệp cấp THPT.
- Thí sinh đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo

dục và Đào tạo và hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.
b) Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển =  𝐌𝟏 +  𝐌𝟐 +  𝐌𝟑 +Đ𝐢ể𝐦 ư𝐮 𝐭𝐢ê𝐧
Trong đó M1, M2, M3, là điểm thi đánh giá năng lực các môn thi thuộc tổ hợp của

ngành đăng ký xét tuyển theo bảng quy đổi điểm thi SPT.
Điểm ưu tiên: Đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm

theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
2.6 Phương thức 6 (mã phương thức xét tuyển 500): Xét tuyển học sinh hoàn

thành chương trình dự bị đại học
Thực hiện theo quy định của Đại học Thái Nguyên và quy định của Bộ Giáo dục

và Đào tạo.
3. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các

tổ hợp, phương thức tuyển sinh
- Ngưỡng đầu vào:
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh sẽ công bố theo kế hoạch chung của

Bộ GDĐT. Ngoài ra, đối với phương thức xét tuyển 402, 417 ngưỡng đầu vào là điều kiện
nộp hồ sơ của từng đối tượng trong mỗi nhóm phương thức xét tuyển.

Riêng đối với ngành Luật Kinh tế phải đáp ứng điều kiện theo quy định chuẩn đầu
vào chương trình đào tạo nhóm ngành Luật tại Quyết định số 678/QĐ-BGDĐT ngày
14/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển:
TrườngĐại họcKinh tế vàQuản trị kinhdoanh sẽ côngbốđiểm trúng tuyển theoquyđịnh của

BộGiáodụcvàĐàotạovàcôngkhaitrêntrangtuyểnsinhcủaNhàtrường:http://tuyensinh.tueba.edu.vn
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4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy là 3.500, trong đó có 50 chỉ tiêu xét tuyển các ngành đào tạo đại học
hệ chính quy năm 2026 cho học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Bảng 2. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú
A Chỉ tiêu các CTĐT bằng tiếng Việt

1 7460108 Khoa học dữ liệu 7460108 Khoa học dữ liệu 20

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

2 7340205 Công nghệ tài chính 7340205 Công nghệ tài chính 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

3 7340122 Thương mại điện tử 7340122 Thương mại điện tử 150

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026- SPT)
500 (Phương thức 6)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

4 7310109 Kinh tế số 7310109 Kinh tế số 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

5 7340301
- Kế toán
- Kế toán kiểm toán

7340301 Kế toán 500

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026- SPT)
500 (Phương thức 6)

6 7340101A Kinh doanh số 7340101 Quản trị kinh doanh 100

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

7 7340101B Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 260

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

8 7340404 Quản trị nhân lực 7340404 Quản trị nhân lực 360

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

9 7340115A Digital marketing 7340115 Marketing 100

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026- SPT)
500 (Phương thức 6)



11

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

10 7340115B Quản trị Marketing 7340115 Marketing 260

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026- SPT)
500 (Phương thức 6)

11 7510605
Logistics và Quản lý chuỗi

cung ứng
7510605

Logistics và Quản lý
chuỗi cung ứng

300

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

12 7340120 Kinh doanh quốc tế 7340120 Kinh doanh quốc tế 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

13 7340403 Quản lý công 7340403 Quản lý công 20

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

14 7380107 Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế 300

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C03, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C03, C04, D01, X01)
417 (tổ hợp A00, C00, C03, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

15 7340201 - Tài chính - Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp 7340201 Tài chính -Ngân hàng 200

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

16 7810103A Quản trị giải trí và sự kiện 7810103 Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

17 7810103B Quản trị kinh doanh khách sạn
và du lịch 7810103 Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành 150

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)

18 7310101 Kinh tế 7310101 Kinh tế 100

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

19 7310104 Kinh tế đầu tư 7310104 Kinh tế đầu tư 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

20 7310105 Kinh tế phát triển 7310105 Kinh tế phát triển 30

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

21 7310110 Quản lý kinh tế 7310105 Quản lý kinh tế 30

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

B Chỉ tiêu các CTĐT bằng tiếng Anh

1 7340101-TA Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

2 7340115-TA Quản trị Marketing 7340115 Marketing 30
301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)



15

TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

3 7340201-TA Tài chính 7340201 Tài chính – Ngân
hàng 30

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, A01 C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

4 7810103- TA Quản trị du lịch và khách sạn 7810103 Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành 30

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

C Chỉ tiêu các CTĐT bằng tiếng Trung Quốc

1 7510605-TQ Logistics Quốc tế 7510605 Logistics và Quản lý
chuỗi cung ứng 150

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợpA00, A01, C01, X01, D01, D04)
200 (tổ hợp A00, A01, C01, X01, D01, D04)
417 (tổ hợp A00, A01, C01, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)
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TT Mã xét tuyển Tên chương trình, ngành,
nhóm ngành xét tuyển Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Phương thức tuyển sinh Ghi

chú

2 7340122-TQ Thương mại điện tử xuyên
biên giới 7340122 Thương mại điện tử 50

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợpA00, A01, C04, X01, D01, D04)
417 (tổ hợp A00, A01, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

D Chỉ tiêu tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tỉnh Hà Giang

1 7810103-HG Quản trị kinh doanh khách sạn
và du lịch 7810103 Quản trị dịch vụ du

lịch và lữ hành 30

301 (xét tuyển thẳng)
100 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
200 (tổ hợp A00, C00, C04, X01, D01)
417 (tổ hợp A00, C00, C04, D01)
402 (ĐGNL ĐHQGHN 2026 - HSA;
ĐGNL ĐHSPHN 2026 - SPT)
500 (Phương thức 6)

Ghi chú: Các môn trong tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp Các môn/bài thi trong tổ hợp Tổ hợp Các môn/bài thi trong tổ hợp
A00 Toán, Vật lý, Hóa học C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý
A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh X01 Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật
C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung QuốcC03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử
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5. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào cơ sở đào tạo
5.1. Nguyên tắc xét tuyển
- Xét tuyển theo ngành (chương trình đào tạo) theo nguyên tắc lấy Điểm xét tuyển từ cao

xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ, không phân biệt thứ tự nguyện vọng (NV) giữa
các thí sinh. Nếu thí sinh đã trúng tuyển đủ điều kiện trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn (NV1
là NV ưu tiên cao nhất), thí sinh sẽ không được xét tuyển các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo;

- Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân và quy về thang điểm 30.
5.2. Điểm xét thưởng
Đối với các phương thức (2), (3) thí sinh được cộng điểm xét thưởng theo quy định

của Nhà trường nếu đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cụ thể như sau:
- Điểm xét thưởng: Thí sinh đạt giải nhất cấp tỉnh được cộng 1,5 điểm; Thí sinh đạt

giải giải nhì cấp tỉnh được cộng 1,0 điểm; Thí sinh đạt giải ba cấp tỉnh được cộng 0,5 điểm;
(các môn đoạt giải được cộng điểm: Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng
Anh,Tiếng Trung Quốc, Giáo dục kinh tế và pháp luật).

Lưu ý: Nếu thí sinh đoạt nhiều giải sẽ chỉ tính một điểm cộng tương ứng với mức
cao nhất. Mức điểm tối đa mà thí sinh có thể được cộng điểm là 1,5 điểm và thỏa mãn điều
kiện điểm xét tuyển tối đa không vượt quá thang đo 30; Thời gian đoạt giải không quá 03
năm tính tới thời điểm xét tuyển.

Minh chứng điểm cộng sẽ nộp theo thông báo của Trường Đại học Kinh tế và Quản
trị kinh doanh trên trang thông tin điện tử của Trường: http://tueba.edu.vn;
http://tuyensinh.tueba.edu.vn.

5.3. Tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phân ngành, chương trình đào tạo

theo chức năng nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên
đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh,
luật và quản lý nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trường Đại
học Kinh tế và Quản trị kinh doanh căn cứ theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT của Bộ
Giáo dục và đào tạo ngày 06 tháng 6 năm 2022 đào tạo 18 ngành trong đó: 22 chương trình
đào tạo bằng tiếng Việt; 04 chương trình đào tạo dạy và học bằng Tiếng Anh và 02 chương
trình đào tạo dạy và học bằng Tiếng Trung.

5.4. Các thông tin khác
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh không tổ chức sơ tuyển, không áp

dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

6. Tổ chức tuyển sinh
- Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh xét tuyển theo kế hoạch, hướng

dẫn chung và thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026.

http://tueba.edu.vn
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- Hình thức tuyển sinh: Trực tuyến/online cụ thể:
+ Với xét tuyển thẳng và dự bị đại học: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

và ưu tiên xét tuyển trực tuyến/online trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế và Quản
trị kinh doanh và thông báo chi tiết của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

+ Với Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả
học tập THPT; Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi
V-SAT); Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký
xét tuyển kết hợp trực tuyến/online trên hệ thống của Trường Đại học Kinh tế và Quản
trị kinh doanh và trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thông báo của Trường
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Chính sách ưu tiên
7.1. Chính sách ưu tiên chung
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh áp dụng chính sách ưu tiên chung

theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
* Ưu tiên theo khu vực:
a) Mức điểm ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 (KV1) là 0,75 điểm, khu vực 2 nông

thôn (KV2-NT) là 0,50 điểm, khu vực 2 (KV2) là 0,25 điểm; khu vực 3 (KV3) không được
tính điểm ưu tiên;

b) Khu vực tuyển sinh của mỗi thí sinh được xác định theo địa điểm trường mà thí
sinh đã học lâu nhất trong thời gian học cấp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề); nếu
thời gian học (dài nhất) tại các khu vực tương đương nhau thì xác định theo khu vực của
trường mà thí sinh theo học sau cùng;

c) Thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt
nghiệp THPT (hoặc trung cấp, trung học nghề) và một năm kế tiếp.

* Ưu tiên theo đối tượng chính sách:
a) Mức điểm ưu tiên áp dụng cho nhóm đối tượng UT1 (gồm các đối tượng 01 đến

03) là 2,00 điểm và cho nhóm đối tượng UT2 (gồm các đối tượng 04 đến 06) là 1,00 điểm;
b) Mức điểm ưu tiên cho những đối tượng chính sách khác thực hiện theo văn bản

pháp luật hiện hành do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định;
c) Thí sinh thuộc nhiều diện đối tượng chính sách chỉ được hưởng một mức điểm

ưu tiên cao nhất.
- Các mức điểm ưu tiên được quy định nêu trên tương ứng với tổng điểm 3 môn

(trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng môn thi (không nhân hệ
số); trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm ưu tiên
được quy đổi tương đương.
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- Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm
theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định.
- Thí sinh chỉ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt

nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp.
7.2. Xét tuyển thẳng
- Xét tuyển thẳng: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
8. Lệ phí xét tuyển, thi tuyển
Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT và theo thông báo của Trường Đại

học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.
9. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thực hiện các cam kết đối

với thí sinh
- Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh cam kết bảo vệ quyền lợi chính đáng

của thí sinh trong những trường hợp rủi ro (nếu có) theo pháp luật hiện hành của Nhà nước,
theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và của Nhà trường.

- Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển,
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí
sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu Thông tin đăng ký xét tuyển và
Dữ liệu đăng ký dự thi với Hồ sơ gốc.

10. Các nội dung khác
10.1. Thông tin về học phí
Học phí dự kiến với sinh viên, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm, cụ thể:
- Chương trình học bằng tiếng Việt đối với sinh viên Việt Nam trình độ đại học: năm

học 2026 - 2027: theo ngành/chương trình học năm 2026 dự kiến khoảng từ 9 - 11 triệu
đồng/học kỳ. Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm thực hiện theo Nghị định số
238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn,
giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

- Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh đối với sinh viên Việt Nam trình độ đại học:
+ Thời gian đào tạo là 4,5 năm bao gồm 1 năm đào tạo Tiếng Anh dự bị (2 học kỳ)
+ Mức thu học phí học dự bị tiếng Anh dự kiến 9 triệu đồng/sinh viên/học kỳ;
+ Mức thu học phí các học phần Giáo dục thể chất mức dự kiến bằng mức thu học

phí hệ đại học chính quy của khoá tuyển sinh tương ứng tại thời điểm tổ chức giảng dạy;
+ Mức thu học phí các học phần thuộc về Lý luận chính trị dự kiến bằng mức thu học

phí hệ đại học chính quy của khoá tuyển sinh tương ứng tại thời điểm tổ chức giảng dạy;
+ Mức học phí thuộc khoá học chính thức dự kiến là 790.000 đồng/tín chỉ.
- Chương trình dạy và học bằng Tiếng Trung Quốc đối với sinh viên Việt Nam trình

độ đại học:
+ Thời gian đào tạo là 4,5 năm bao gồm 1 năm học dự bị Tiếng Trung (2 học kỳ)

+ Mức thu học phí học dự bị tiếng Trung dự kiến 9 triệu đồng/sinh viên/học kỳ;
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+ Mức học phí thuộc khoá học chính thức dự kiến 9 - 11 triệu đồng/sinh viên/học kỳ.
10.2. Thông tin về học bổng
10.2.1 Chính sách học bổng dành cho sinh viên học các chương trình đào tạo chuẩn
Nhà trường tặng 50 suất học bổng cho các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng theo quy

chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và thí sinh học tại các trường THPT đăng ký xét
tuyển vào Trường cho các thí sinh đạt học lực giỏi 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và đạt chứng
chỉ ngoại ngữ quốc tế (tiếng Anh và tiếng Trung Quốc) còn thời hạn hoặc đạt giải ba trở
lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; thí sinh đoạt giải ba trở lên trong cuộc thi khoa
học, kỹ thuật cấp quốc gia.

- Điều kiện: Sinh viên đóng đầy đủ học phí học kỳ I năm học 2025-2026 và có cam
kết học tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

- Mức chi học bổng: 6.000.000 đồng/sinh viên (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn).
- Tổng mức kinh phí: 6.000.000 đồng x 50 suất = 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba

trăm triệu đồng chẵn).
- Nguồn chi học bổng: Từ nguồn thu học phí đại học chính quy của Nhà trường và

các nguồn xã hội hóa (nếu có).
10.2.2 Chính sách học bổng dành cho sinh viên học các chương trình bằng tiếng

nước ngoài
Đối với sinh viên Việt Nam học các chương trình bằng tiếng nước ngoài
- Học bổng Toàn phần:
+ Mức học bổng: Miễn 100% học phí năm thứ nhất.
+ Đối tượng: Dành cho ứng viên có thành tích học tập xuất sắc và chứng chỉ ngoại

ngữ đạt yêu cầu của chương trình đào tạo.
+ Số lượng: 5 suất/năm học.
- Học bổng Bán phần:
+ Mức học bổng: Hỗ trợ 50% học phí năm thứ nhất.
+ Đối tượng: Dành cho ứng viên có thành tích học tập tốt và chứng chỉ ngoại ngữ

đạt yêu cầu của chương trình đào tạo.
+ Số lượng: 10 suất/ năm học.
Đối với sinh viên quốc tế học các chương trình bằng tiếng nước ngoài
- Học bổng Toàn phần:
+ Mức học bổng: Miễn 100% học phí năm thứ nhất.
+ Đối tượng: Dành cho sinh viên đến từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt

Nam, có thành tích học tập đạt loại tốt hoặc xuất sắc và chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu
của chương trình đào tạo.

+ Số lượng: 5 suất/năm học.
- Học bổng Bán phần:
+ Mức học bổng: Hỗ trợ 50% học phí năm thứ nhất.
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+ Đối tượng: Dành cho sinh viên đến từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt
Nam, có thành tích học tập đạt loại khá và chứng chỉ ngoại ngữ đạt yêu cầu của chương
trình đào tạo.

+ Số lượng: 10 suất/năm học.
Chính sách học bổng dành cho Lưu học sinh quốc tế học các chương trình bằng

tiếngViệt (Diện hiệp định) tại TrườngĐại họcKinh tế vàQuản trị kinh doanh:
- Học bổng Toàn phần:
+ Mức học bổng: Miễn 100% học phí toàn khóa học.
+ Đối tượng: Dành cho ứng viên có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc.
+ Số lượng: 10 suất/năm học.
- Học bổng Bán phần:
+ Mức học bổng: Hỗ trợ 50% học phí toàn khóa học.
+ Đối tượng: Dành cho ứng viên có thành tích học tập và nghiên cứu tốt.
+ Số lượng: 10 suất/ năm học.
- Học bổng Khuyến khích học tập:
+ Mức học bổng: Hỗ trợ toàn phần hoặc một phần học phí của năm đầu tiên.
+ Đối tượng: Dành cho ứng viên có tiềm năng, thể hiện nguyện vọng và cam kết

học tập tại Trường nhưng chưa đáp ứng các tiêu chí của học bổng toàn phần hoặc bán phần.
+ Số lượng: Được quyết định hằng năm bởi Hội đồng xét cấp học bổng, dựa trên

ngân sách của Nhà trường.
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10.3. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ
Sinh viên để được xét tốt nghiệp cần đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, cụ thể:

Khung
NLNNVN

Điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Tiếng
Trung

Tiếng
Nhật Tiếng Đức Tiếng Hàn

IELTS TOEIC TOEFL
IBT

Cambridge
English

Cambridge
Tests

Aptis
ESOL

PTE
General HSK N TestDaF

(TDN) TOPIK

3 4.0 - 5.0 450 105+(S)
90+(W) 45-60 140-159

45-59 FCE
65-79 PET
90-100KET

B1 2 3 4 3 II
(120 điểm)

STT Chứng chỉ

1 Chứng chỉ IELTS do Hội đồng Anh, Tổ chức giáo dục quốc tế IDP Education và Tổ chức khảo thí và đánh giá về ngôn ngữ của
Đại học Cambrige cấp.

2 Chứng chỉ TOEFL IBT do viện Khảo thí giáo dục Hoa kì EST cấp.
3 Chứng chỉ TOEIC do Viện Khảo thí giáo dục Hoa kì EST cấp (yêu cầu đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết).
4 Chứng chỉ Cambridge do Tổ chức Cambridge ESOL cấp;
5 Chứng chỉ Aptis ESOL do Hội đồng Anh cấp (yêu cầu đủ 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết).
6 Chứng chỉ PET General, PTE Academic do tổ chức giáo dục quốc tế Pearson cấp.

7 Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục đào tạo được Bộ Giáo
dục và Đào tạo công nhận và cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực.

8
Các chứng chỉ Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Đức phải do các đơn vị tổ chức thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việt Nam công nhận hoặc chứng nhận/xác nhận đạt năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ bậc
6 của Việt Nam do Nhà trường hoặc đơn vị được Nhà trường chỉ định đánh giá/ công nhận

Ghi chú: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh chấp nhận các chứng chỉ chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam
do Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
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11. Thông tin về tuyển sinh năm 2024 và năm 2025
11.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất: Xét tuyển

STT Phương thức xét tuyển Năm 2024 Năm 2025
1 Xét tuyển thẳng theo điều 8 của Quy chế tuyển sinh  
2 Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)  
3 Xét tuyển theo kết quả học tập cấp trung học phổ thông  
4 Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội.  
5 Xét tuyển theo phương thức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (kỳ thi V-SAT) 
6 Xét tuyển theo phương thức khác  

11.2. Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và năm 2025

TT Mã xét
tuyển

Tên chương trình,
ngành, nhóm
ngành xét tuyển

Mã
ngành,
nhóm
ngành

Tên ngành, nhóm
ngành Phương thức tuyển sinh

Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu
(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

Chỉ
tiêu

(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

1.1 73401 Kinh doanh

1.1.1 7340101 - DigitalMarketing
- Quản trịMarketing 7340101 Ngành Marketing

Xét tuyển thẳng 1 0

300 19
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 110 216 18,5 99
Xét kết quả học tập cấp THPT 100 59 19 266
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 4 0 1
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 5 1

1.1.2 7340101 -
TA

Quản trị marketing
dạy và học bằng

tiếng Anh
7340101 Ngành Marketing

Xét tuyển thẳng 1 0

30 19,5

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 5 20 4
Xét kết quả học tập cấp THPT 14 2 21 4
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0 0
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 4
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TT Mã xét
tuyển

Tên chương trình,
ngành, nhóm
ngành xét tuyển

Mã
ngành,
nhóm
ngành

Tên ngành, nhóm
ngành Phương thức tuyển sinh

Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu
(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

Chỉ
tiêu

(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

1.1.3 7340120 Kinh doanh quốc tế 7340120 Ngành Kinh doanh
quốc tế

Xét tuyển thẳng 1 0

30 18
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 19 18 5
Xét kết quả học tập cấp THPT 39 3 19 42
Sử dụng phương thức khác 0 0 0
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 1 1

1.1.4 7340101 - Kinh doanh số
-Quản trị kinhdoanh 7340101 Ngành Quản trị

kinh doanh

Xét tuyển thẳng 2 0

330 18
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 139 124 18,5 110
Xét kết quả học tập cấp THPT 127 119 19 273
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 6 0 5
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 6 0 2
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 0 15

1.1.5 7340101-TA
Quản trị kinh doanh
dạy và học bằng

tiếng Anh
7340101 Ngành Quản trị

kinh doanh

Xét tuyển thẳng 1 0

30 19,5
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 25 9 20 3
Xét kết quả học tập cấp THPT 24 0 21 13
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 23

1.1.6 7340122 Thươngmại điện tử 7340122 Ngành Thương mại
điện tử

Xét tuyển thẳng 0 0 0

100 18
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 0 0 0 26
Xét kết quả học tập cấp THPT 0 0 0 81
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0 0 2
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0 0 1

1.2 73404 Quản trị - Quản lý

1.2.1 7340403 Quản lý kinh tế 7340403 Ngành Quản lý
công

Xét tuyển thẳng 1 0
20 17Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 2 17 1

Xét kết quả học tập cấp THPT 39 7 18 7

1.2.2 7340404 Quản trị nhân lực 7340404 Ngành Quản trị
nhân lực

Xét tuyển thẳng 1 0
250 18Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 25 128 18 185

Xét kết quả học tập cấp THPT 24 32 19 226
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TT Mã xét
tuyển

Tên chương trình,
ngành, nhóm
ngành xét tuyển

Mã
ngành,
nhóm
ngành

Tên ngành, nhóm
ngành Phương thức tuyển sinh

Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu
(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

Chỉ
tiêu

(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

1.3 73403 Kế toán-Kiểmtoán

1.3.1 7340301 - Kế toán
-Kế toánkiểm toán 7340301 Ngành Kế toán

Xét tuyển thẳng 3 0
600 17,5Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 300 236 18 61

Xét kết quả học tập cấp THPT 297 104 18 386
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 0 1

1.4 73402 Tài chính - Ngân
hàng - Bảo hiểm

200
1.4.1 7340201

-Tàichính-Ngânhàng
-Tàichínhdoanhnghiệp
-Côngnghệtàichính

7340201 Ngành Tài chính -
Ngân hàng

Xét tuyển thẳng 2 0
17,5Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 100 138 18 45

Xét kết quả học tập cấp THPT 98 55 19 188
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 7 1

1.4.2 7340201-TA Tài chính dạy và
học bằng tiếng Anh 7340201 Ngành Tài chính –

Ngân hàng

Xét tuyển thẳng 1 0

20 19,5
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 1 20 1
Xét kết quả học tập cấp THPT 14 2 21 1
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0
TheoKQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0

1.5 73801 Luật

1.5.1 7380107 Luật kinh tế 7380107 Ngành Luật kinh tế

Xét tuyển thẳng 4 0

550 18
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 275 125 18 69
Xét kết quả học tập cấp THPT 250 54 18 100
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 10 0
KQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 11 0

1.6 75106 Quảnlýcôngnghiệp

1.6.1 7510605 Logistics và Quản
lý chuỗi cung ứng 7510605

Ngành Logistics và
Quản lý chuỗi cung

ứng

Xét tuyển thẳng 2 0

260 18,5
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 75 128 19 43
Xét kết quả học tập cấp THPT 73 47 19,5 214
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0 5
KQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0 1
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 0 5
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TT Mã xét
tuyển

Tên chương trình,
ngành, nhóm
ngành xét tuyển

Mã
ngành,
nhóm
ngành

Tên ngành, nhóm
ngành Phương thức tuyển sinh

Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu
(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

Chỉ
tiêu

(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

1.7 73101 Kinh tế học

1.7.1 7310101 - Kinh tế
- Kinh tế số 7310101 Ngành Kinh tế

Xét tuyển thẳng 1 0
100 17,5Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 50 58 17 29

Xét kết quả học tập cấp THPT 49 18 18 90
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 0 1

1.7.2 7310104 Kinh tế đầu tư 7310104 NgànhKinh tế đầu tư
Xét tuyển thẳng 1 0

50 17,5Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 40 27 17 10
Xét kết quả học tập cấp THPT 39 26 18 36

1.7.3 7310105 Kinh tế phát triển 7310105 Ngành Kinh tế phát
triển

Xét tuyển thẳng 1 0
30 17Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 25 13 17 4

Xét kết quả học tập cấp THPT 24 5 18 20
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 1

1.8 78101 Du lịch

1.8.1 7810103
Quản trị kinh doanh
khách sạn và du

lịch
7810103

Ngành Quản trị
dịch vụ Du lịch và

lữ hành

Xét tuyển thẳng 1 0
130 18Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 35 69 18 63

Xét kết quả học tập cấp THPT 34 17 18 81
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 2 2

1.8.2 7810103-HG

Quản trị kinh doanh
khách sạn và du
lịch (học tại phân
hiệu ĐHTN tại tỉnh

Hà Giang)

7810103
Ngành Quản trị

dịch vụ Du lịch và
lữ hành

Xét tuyển thẳng

30 18
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 3
Xét kết quả học tập cấp THPT 26
Sử dụng phương thức khác (LHS)

1.8.3 7810103-TA
Quản trị du lịch và
khách sạn dạy và
học bằng tiếng Anh

7810103
Ngành Quản trị

dịch vụ Du lịch và
lữ hành

Xét tuyển thẳng 1 0

20 19,5
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 15 6 20 7
Xét kết quả học tập cấp THPT 14 1 20 11
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN
KQkỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0
Sử dụng phương thức khác (LHS) 0 6
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TT Mã xét
tuyển

Tên chương trình,
ngành, nhóm
ngành xét tuyển

Mã
ngành,
nhóm
ngành

Tên ngành, nhóm
ngành Phương thức tuyển sinh

Năm 2024 Năm 2025

Chỉ tiêu
(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

Chỉ
tiêu

(người)

Số
người
nhập
học

Điểm
trúng
tuyển/
thang
30

1.9 74601 Toán học

1.9.1 7460108 Khoa học dữ liệu 7460108 Khoa học dữ liệu

Xét tuyển thẳng 0 0

20 19
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 0 0
Xét kết quả học tập cấp THPT 0 0 8
KQ thiĐGNLcủaĐHQuốc giaHN 0 0
KQ kỳ thi V-SAT củaĐHTN 0 0

Tổng 2.650 1.899 3.100 2.885


